
STT Mã sv Họ đệm Tên Ngày sinh Nơi sinh Lớp

1 596703 Lương Thị Yên 15/08/95 Thanh Hóa - Thanh Hóa K59QLTT

2 591877 Phùng Thị Tuyết Nhung 14/02/96 Ba Vì TP.Hà Nội K59QLTT

3 591880 Đỗ Thị Quỳnh 13/01/96 Đông Sơn - Thanh Hóa K59QLTT

4 591850 Phạm Thị Hương Giang 23/08/96 Yên Bình - yên Bái K59QLTT

5 591865 Nguyễn Thị Ngọc Lan 10/08/96 Gia Lâm - Hà Nội K59QLTT

6 591838 Nguyễn Thị Lan Anh 23/03/96 Mê Linh - Hà Nội K59QLTT

7 596555 Hoàng Thị Hương 01/01/96 Hậu Lộc - Thanh Hóa K59QLTT

8 596690 Lương Thị Trang 10/03/96 Hương Sơn - Hà Tĩnh K59QLTT

9 591888 Đặng Anh Thịnh 10/08/96 Điện Biên T.Điện Biên K59QLTT

10 591844 Nguyễn Kiều Duyên 20/05/96 Nông Cống - Thanh Hóa K59QLTT

11 596649 Lê Thị Hương 27/02/96 Thanh Oai TP.Hà Nội K59QLTT

12 596682 Phạm Thị Thảo 07/12/96 Nghĩa Đàn - Nghệ An K59QLTT

13 591883 Nguyễn Công Thành 12/01/96 Vinh - Nghệ An K59QLTT

14 596739 Nguyễn Thị Thu Giang 30/11/96 Gia Lâm - Hà Nội K59QLTT

15 596712 Hoàng Thị Chinh 07/12/96 Việt Yên - Bắc Giang K59QLTT

16 596724 Phạm Thị Dung 15/05/96 Vụ Bản T.Nam Định K59QLTT

17 596560 Nguyễn Trọng Khánh 08/10/96 Từ Liêm - Hà Nội K59QLTT

18 596587 Hoàng Thị Ngọc 10/10/96 Thiệu Hóa - Thanh Hóa K59QLTT

19 596683 Vũ Thị Thảo 20/01/96 Yên Mô - Ninh Bình K59QLTT

20 596607 Vũ Thị Quy 18/11/96 Hà Trung - Thanh Hóa K59QLTT

21 596676 Nguyễn Ngọc Quỳnh 23/02/96 Tĩnh Gia T.Thanh Hóa K59QLTT

22 596741 Nguyễn Thị Hà 21/05/96 Thiệu Hóa - Thanh Hóa K59QLTT

23 596535 Trần Thị Hiên 13/06/96 Hải Hậu - Nam Định K59QLTT

24 596632 Nguyễn Mạnh Thức 25/02/96 Bắc Ninh - Bắc Ninh K59QLTT

25 596735 Phạm Thị Đình 06/03/96 An Lão - Hải Phòng K59QLTT

26 596554 Phạm Thị Huyền 21/12/95 Vũ Thư T.Thái Bình K59QLTT

27 591904 Nguyễn Thị Thanh Ý 06/05/95 Đô Lương - Nghệ An K59QLTT
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28 596723 Bùi Thị Dung 30/03/96 Tứ Kỳ - Hải Dương K59QLTT

29 596692 Nguyễn Thị Thùy Trang 16/03/95 Ninh Bình - Nình Bình K59QLTT

30 596714 Nguyễn Thị Chuyên 26/06/96 Yên Phong - Bắc Ninh K59QLTT

31 596740 Phan Thị Giang 24/05/96 Yên Thành - Nghệ An K59QLTT

32 596534 Phạm Thị Hằng 16/05/95 Quế Võ T.Bắc Ninh K59QLTT

33 591890 Lê Thị Hạnh Thu 12/07/96 Thọ Xuân - Thanh Hóa K59QLTT

34 591847 Thân Trọng Đại 10/12/94 Việt Yên - Bắc Giang K59QLTT

35 591875 Phạm Thị Nhạn 19/03/95 Gia Lộc T.Hải Dương K59QLTT

36 596729 Chu Thái Dương 25/07/95 Hải Dương - Hải Dương K59THA

37 596716 Bùi Văn Chương 10/12/93 Lạc Sơn - Hòa Bình K59THA

38 596743 Nguyễn Xuân Hải 13/10/94 Lạng Giang - Bắc Giang K59THA

39 596751 Nguyễn Thị Hồng 16/02/96 Xuân Trường - Nam Định K59THA

40 596547 Trần Quốc Hùng 01/10/93 Nam Định - Nam Định K59THA

41 591841 Nguyễn Hữu Chính 29/06/94 Văn Giang - Hưng Yên K59THA

42 596730 Nguyễn Trung Dưỡng 19/05/95 Kim Động - Hưng Yên K59THA

43 591852 Nguyễn Đức Hải 10/12/96 Tứ Kỳ - Hải Dương K59THA

44 591897 Lưu Anh Tuấn 05/01/96 Gia Lâm - Hà Nội K59THA

45 596748 Nguyễn Minh Hoàng 28/03/96 Gia Lâm - Hà Nội K59THA

46 591843 Trần Thị Thùy Dung 22/02/96 Yên Bình - yên Bái K59THA

47 596726 Nguyễn Tiến Dũng 01/06/96 Trực Ninh - Nam Định K59THA

48 591896 Đoàn Đắc Tuấn 15/12/96 Lương Tài - Bắc Ninh K59THA

49 596514 Phan Hoàng Anh 19/01/96 Hoàn Kiếm - Hà Nội K59THA

50 596709 Nguyễn Đức Bình 14/02/96 Nam Định - Nam Định K59THA

51 596732 Lường Đình Đạt 23/10/96 Tĩnh Gia T.Thanh Hóa K59THA

52 596662 Trần Thị Hồng Ngát 27/06/96 Quế Võ T.Bắc Ninh K59THB

53 596634 Hoàng Diệu Trinh 17/06/96 Mỹ Đức - Hà Nội K59THB

54 596552 Nguyễn Thị Huyền 04/10/96 Chương Mỹ - Hà Nội K59THB

55 596609 Trần Thị Hương Sen 12/09/96 Tân Kỳ - Nghệ An K59THB

56 596583 Đặng Hoài Nam 03/03/96 Phúc Thọ - Hà Nội K59THB

57 596594 Phạm Hồng Nhung 09/04/96 Long Biên TP Hà Nội K59THB

58 596631 Nguyễn Thị Thủy 19/01/96 Quỳnh Phụ T.Thái Bình K59THB



59 596664 Nguyễn Duy Ngọc 26/10/96 Quỳnh Phụ T.Thái Bình K59THB

60 596636 Đinh Anh Tú 21/02/96 Thường Tín - Hà Nội K59THB

61 596701 Bùi Quốc Việt 14/08/95 Việt Trì - Phú Thọ K59THB

62 599057 Nguyễn Văn Thuân 24/05/93 Nam Định - Nam Định K59THB

63 596702 Nguyễn Thị Vinh 20/09/95 Đức Thọ T.Hà Tĩnh K59THB

64 596691 Lương Thị Thùy Trang 14/06/96 Hà Trung - Thanh Hóa K59THB


